
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ TRẤN LỘC SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KH-UBND Lộc Sơn, ngày     tháng 01 năm 2025

KẾ HOẠCH
Triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân 2025

Thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 của 
UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở gia 
súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; 
Kế hoạch số 611/KH-CCCNTY ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chi cục Chăn  
nuôi và Thú y về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2025; nhằm tạo 
miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm, UBND thị trấn Lộc Sơn xây dựng 
kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân 2025 trên địa bàn thị trấn Lộc 
Sơn như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Tiêm phòng 100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm trên địa bàn thị 

trấn Lộc Sơn.
2. Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm nhằm ngăn chặn dịch 

bệnh phát sinh và lây lan diện rộng.
II. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG
1. Thời gian triển khai tiêm phòng:
a) Từ ngày 10/01/2025 đến 20/03/2025: Tiêm đại trà vắc xin Tụ huyết 

trùng trâu bò; vắc xin Tam liên, E.coli, kháng thể Ecoli lợn; các loại vắc xin 
Cúm, Niu cát xơn, Lasota, Dịch tả vịt, tụ huyết trùng, Gumboro, Đậu gà cho gia 
cầm. Sau đó hàng tháng triển khai tiêm bổ sung;

b) Từ ngày 21/3/2025 đến 20/4/2025: Tiêm vắc xin dại cho đàn chó, mèo;
c) Từ ngày 21/4/2025 đến 15/5/2025: Tiêm vắc xin Viêm da nổi cục cho 

trâu, bò;
d) Từ ngày 16/5/2025 đến 10/6/2025: Tiêm vắc xin Lở mồm long móng 

cho trâu bò, lợn nái, lợn đực giống.
2. Nội dung:
2.1. Về công tác tuyên truyền: 
Tổ chức tuyên truyền về tính chất nguy hiểm, tác hại của các bệnh truyền 

nhiễm đối với gia súc, gia cầm, chó nuôi, dê; đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu 
Phi, Lở mồm long móng (LMLM), Viêm da nổi cục, bệnh Tai xanh ở lợn, bệnh 
Cúm gia cầm, bệnh Dịch tả lợn, bệnh Tụ huyết trùng trâu bò, bệnh Dại,… và các 
biện pháp phòng, chống hữu hiệu; trong đó, cần nhấn mạnh đến công tác tiêm 
phòng vắc xin.
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2.2. Số lượng, đơn vị thực hiện, đối tượng và loại vắc xin tiêm phòng:
a) Số lượng, địa điểm tiêm phòng:
Vắc xin tiêm phòng gia súc: 

Số lượng
Thôn Trâu bò    Lợn

Thời gian Cán bộ phụ trách

An Sơn 30 20 16-20/01/2025 Nguyễn Thị Hoa 
La Sơn 80 30 21-25/01/2025 Nguyễn Thị Hoa

Xuân Sơn 110 55 16-21/01/2025 Phạm Hai 
Vinh Sơn 30 20 21-23/02/2025 Phạm Hai

Tổng cộng 250 125
b) Đối tượng và loại vắc xin tiêm phòng:
- Đối với lợn:
+ Vắc xin Tam liên lợn (Tụ huyết trùng, Dịch tả, Phó thương hàn);
+ Vắc xin E.coli và kháng thể E.coli: Phòng bệnh tiêu chảy, phù đầu cho lợn.
+ Vắc xin LMLM: Tiêm cho đàn lợn nái, lợn đực giống.
- Đối với trâu bò:  Vắc xin Tụ huyết trùng, viêm da nổi cục,  LMLM. 
- Đối với dê: Vắc xin Tụ huyết trùng, LMLM.
- Đối với gia cầm:
+ Gà: Vắc xin Cúm, Newcastle, Lasota, Tụ huyết trùng, Gumboro, Đậu.
+ Vịt: Vắc xin Cúm, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng.
+ Chim cút: Vắc xin Cúm, Newcastle.
- Đối với chó mèo: Vắc xin Dại chó 
2.3. Kinh phí thực hiện: 
- Nhà nước hỗ trợ kinh phí một phần mua các vắc xin như Viêm da nổi 

cục, lở mồm long móng
- Chủ chăn nuôi thanh toán tiền các loại vắc xin không được Nhà nước hỗ 

trợ và tiền công tiêm phòng theo quy định. Trong quá trình tiêm phòng, phải ghi 
vào sổ theo dõi tiêm phòng do Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp; phát phiếu tiêm 
phòng cho người chăn nuôi (một phiếu/một con); người chăn nuôi không thanh 
toán tiền vắc xin, công dịch vụ nếu không có phiếu tiêm phòng; phiếu có giá trị 
khi mua bán cũng như theo dõi tình hình dịch bệnh sau này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường.
a) Phối hợp với Công chức Văn phòng – Thống kê, Cán bộ Thú y tham 

mưu UBND thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 
cầm, thủy sản và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn thị trấn; 
Kiện toàn Tổ Chăn nuôi và Thú y thị trấn, có phân công cụ thể từng nhân viên 
Thú y thị trấn;

b) Triển khai đến từng hộ chăn nuôi, việc đăng ký với chính quyền địa 
phương trước khi thả nuôi gia súc, gia cầm, ký cam kết phòng chống dịch bệnh 
gia súc, gia cầm theo quy định của Luật Thú y;
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c) Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa 

phương và thông qua các ban, ngành, đoàn thể để nâng cao nhận thức người dân 
về lợi ích của việc tiêm phòng và quy định tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia 
súc, gia cầm;

d) Đối với các chủ chăn nuôi không thực hiện việc tiêm phòng vắc xin 
cho đàn gia súc, gia cầm; yêu cầu BQL các thôn rà soát, thống kê, lập danh sách 
theo dõi, thông báo nhiều lần trên hệ thống truyền thanh thị trấn; đồng thời, quán 
triệt cho từng hộ dân về Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y (cụ thể, 
tại Khoản 1 Điều 7 Tiểu mục 2 Vi phạm về phòng, chống dịch bệnh động vật 
trên cạn: phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối 
với hành vi không thực hiện việc phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin hoặc các 
biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật)./.

2. Thú y thị trấn:
a) Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan và Công chức Địa chính 

theo dõi kiểm tra, giám sát, đôn đốc, việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo, 
tham mưu UBND thị trấn các biện pháp nhằm chỉ đạo, chấn chỉnh những tổ dân 
phố có tỷ lệ tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ thấp và tiến độ triển khai 
chậm, tìm ra nguyên nhân, biện pháp giải quyết để đạt chỉ tiêu đề ra;

b) Thông tin, tuyên truyền, tiêm phòng đúng quy trình; lưu ý gia súc ủ 
bệnh; gia súc trong vùng dịch cũ; theo dõi, kịp thời xử lý các trường hợp phản 
ứng và báo cáo nhanh về UBND thị trấn, Trạm Chăn nuôi và Thú y, cơ quan 
chuyên môn huyện đối với các trường hợp sự cố xảy ra.

c) Tham mưu UBND thị trấn phân bổ các loại vắc xin đồng thời theo dõi, 
ghi chép chặt chẽ: số lượng, chủng loại, số lô, hạn dùng của các loại vắc xin ở 
từng tổ dân phố để quản lý chất lượng tiêm phòng; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp 
giấy chứng nhận tiêm phòng, sổ theo dõi tiêm phòng của thú y viên.

d) Huy động toàn bộ thú y viên được phép hành nghề năm 2025 tham gia 
tiêm phòng đạt số lượng và chất lượng.

3. Công chức Văn hóa – Xã hội: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công 
tác tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cho nhân dân 
biết và thực hiên.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, UBND thị trấn yêu cầu BQL các tổ dân 
phố, cán bộ thú y và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện 
nghiêm túc./.  
Nơi nhận:
- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Đình Đen
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